
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Mai Nguyễn Khánh An 20/07/2008 002 01

2 Nguyễn Vũ Hà Anh 23/10/2008 013 01

3 Đào Hoàng Anh 18/05/2008 014 01

4 Đỗ Thụy Vân Anh 18/12/2008 045 02

5 Nguyễn Phúc Điền 13/03/2008 101 04

6 Trương Thanh Hằng 01/03/2008 118 05

7 Tô Gia Hân 21/07/2008 126 05

8 Trần Vũ Gia Hân 18/01/2008 128 05

9 Phùng Trung Hiếu 15/09/2008 138 05

10 Nguyễn Minh Hoàng 26/02/2008 141 06

11 Nguyễn Phan Huy 08/12/2008 154 06

12 Trần Gia Khang 26/07/2008 174 07

13 Trần Vỹ Khang 22/02/2008 181 07

14 Bùi Nguyễn Đăng Khánh 13/08/2008 183 07

15 Nguyễn Thị Gia Khuê 27/02/2008 214 08

16 Trần Minh Khuê 19/09/2008 215 08

17 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/01/2008 224 08

18 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/04/2008 225 09

19 Hoàng Thảo Linh 24/04/2008 243 09

20 Nguyễn Lê Hoàng Long 23/10/2008 248 09

21 Trần Anh Minh 19/01/2008 257 10

22 Hoàng Khánh Ngân 12/01/2008 281 11

23 Nguyễn Hoàng Thái Nghị 06/11/2008 291 11

24 Nguyễn Xuân Nhã 04/12/2008 308 11

25 Nguyễn Phước Hoàng Phúc 05/07/2008 332 12

26 Phạm Thiên Phúc 21/01/2008 335 12

27 Lê Hồng Phương 04/05/2008 341 13

28 Lê Phạm Nam Phương 12/04/2008 344 13

29 Lê Hoàng Uyên Phương 23/02/2008 345 13

30 Hồng Minh Quân 18/01/2008 352 13

31 Nguyễn Minh Quân 06/04/2008 355 13

32 Phạm Thanh Thảo 14/02/2008 381 14

33 Phạm Thanh Thủy 30/05/2008 402 15

34 Ngô Anh Thư 07/08/2008 406 15

35 Huỳnh Đăng Ngọc Trâm 14/03/2008 435 16

36 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm 04/02/2008 436 16

37 Phạm Hoàng Anh Tuấn 24/05/2008 461 17

38 Nguyễn Ngọc Cát Tường 09/04/2008 464 17

39 Nguyễn Diệp Xuân Vi 24/01/2008 472 17

40 Dương Như Ý 05/11/2008 493 18

Danh sách này có: 40 học sinh.
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